Phụ lục 5
Danh mục 37 văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành có nội dung liên quan 
tới việc tiếp thu, giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ 4, Quốc hội khóa XIV
(Kèm theo Báo cáo số  279/BC-UBTVQH ngày 24/5/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội)

	STT
	Số hiệu văn bản
	Ngày
	Trích yếu nội dung

	I. Văn bản của Chính phủ

	1. 
	Nghị định  số 126/2017/NĐ-CP 
	16/11/2017
	Về chuyển DNNN và Công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. 

	2. 
	Nghị định số 139/2017/NĐ-CP 

	27/11/2017
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

	3. 
	Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
	05/12/2017
	Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

	4. 
	Nghị quyết số 139/NQ-CP
	31/12/2017
	Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

	5. 
	Nghị định số 168/NĐ-CP 
	31/12/2017
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

	6. 
	Nghị định số 06/2018/NĐ-CP 
	05/01/2018
	Hỗ trợ ăn trưa trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

	7. 
	Nghị định số 09/2018/NĐ-CP 
	15/01/2018
	Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

	8. 
	Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
	02/02/2018
	Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật an toàn thực phẩm.

	9. 
	Nghị định số 17/2018/NĐ-CP
	02/02/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

	10. 
	Nghị định số 30/2018/NĐ-CP
	07/3/2018
	Quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

	11. 
	Nghị định số 57/2018/NĐ-CP
	17/4/2018
	Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

	II. Văn bản của Thủ tướng Chính phủ

	12. 
	Quyết định 1760/QĐ-TTg
	10/11/2017
	Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

	13. 
	Quyết định số 1819/QĐ-TTg
	16/11/2017
	Kế hoạch “Cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020”.

	14. 
	Quyết định 2038/QĐ-TTg
	18/12/2017
	Phê duyệt đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.

	15. 
	Quyết định số 78/QĐ-TTg 
	16/1/2018
	Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025.

	16. 
	Quyết định số 242/

QĐ-TTg
	26/02/2018
	Phê duyệt Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022.

	17. 
	Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg 
	06/3/2018
	Về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, thay thế các Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg.

	III. Văn bản của Bộ, cơ quan ngang bộ

	18. 
	Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT
	29/9/2017
	Quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

	19. 
	Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT
	09/10/2017
	Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

	20. 
	Thông tư số 39/2017/TT-BYT
	18/10/2017
	Quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở.

	21. 
	Thông tư 32/2017/TT-BTTTT
	15/11/2017
	Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

	22. 
	Thông tư số 53/ 2017/TT-BTNMT
	04/12/2017
	Quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

	23. 
	Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT
	05/12/2017
	Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

	24. 
	Thông tư liên tịch số 01/2017/ TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP
	13/12/2017
	Quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018.

	25. 
	Thông tư số 46/2017/TT-BYT
	15/12/2017
	Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

	26. 
	Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 
	15/12/2017
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

	27. 
	Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT
	19/12/2017
	Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.

	28. 
	Thông tư liên tịch 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP
	22/12/2017
	Quy định việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/02/2018.

	29. 
	Thông tư số 61/2017/TT-BTNMT 
	22/12/2017
	Quy định quy trình, phương pháp xác định và các biểu mẫu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế.

	30. 
	Thông tư số 32/2017/TT-BCT
	28/12/2017
	Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

	31. 
	Thông tư số 02/2018/TT-BGTVT
	09/01/2018
	Quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT ngày 17/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 quy định chi tiết về chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không.

	32. 
	Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP -TANDTC-VKSNDTC
	23/01/2018
	Quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.

	33. 
	Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP
	01/02/2018
	Quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc người địa diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa.

	34. 
	Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP
	01/02/2018
	Hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

	35. 
	Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-BCA-BQP -TANDTC-VKSNDTC
	09/02/2018
	Quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

	36. 
	Thông tư 06/2018/ TT-BGDĐT
	28/02/2018
	Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

	37. 
	Thông tư 07/2018/ TT-BGDĐT
	01/3/2018
	Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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